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Câu 1) Triết học ra đời vào thời gian nào?
a) Thế kỷ VIII đến thế kỷ VII TCN.  			b) Thế kỷ VIII đến thế kỷ VI TCN
c) Thế kỷ VIII đến thế kỷ V TCN.   			d) Thế kỷ VII đến thế kỷ VI TCN
Câu 2) Vần đề cơ bản trong một thế giới quan cũng là vấn đề cơ bản của triết học?
a)  Đúng. 						b) Sai.
Câu 3) Triết học đóng vai trò là:
a) Toàn bộ thế giới quan 				b) Hạt nhân lý luận của thế giới quan
c) Toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận
Câu 4) Nguồn gốc của chủ nghĩa duy tâm?
a) Do hạn chế của nhận thức con người về thế giới.
b) Sự phân chia giai cấp và sự tách rời đối lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay trong xã hội có giai cấp đối kháng
c) Cả a và b
Câu 5) Có mấy hình thức cơ bản của phép biện chứng?
a) 2                                                         		b) 3
c) 4	                                          		d)  5
Câu 6)  Phương pháp siêu hình thống trị triết học vào thời kì nào?
a) Thế kỉ XV – XVI 					b) Thế kỉ XVII – XVIII
c) Thế kỉ XVIII – XIX 				d) Thế kỉ XIX – XX
Câu 7) “Triết học Mác – Lênin là khoa học của mọi khoa học”.
a) Đúng.                                              			b) Sai.
Câu 8) Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác giai đoạn 1841 – 1844: 
a) Kế tục triết học Hê-ghen.
b) Phê phán các thành tựu triết học của nhân loại.
c) Sự chuyển biến về tư tưởng từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và cộng sản chủ nghĩa.
Câu 9) Khái niệm trung tâm mà V.I.Lênin sử dụng để định nghĩa về vật chất là khái niệm nào?
a) Phạm trù triết học.					b) Thực tại khách quan.
c) Cảm giác 						d) Phản ánh.
Câu 10) Hãy sắp xếp các hình thức vận động cơ bản của vật chất theo đúng trật tự phát triển các hình thức vận động của vật chất: a)Vận động vât lý,b)Vận động cơ học, c) Vật động sinh vật học, d) Vận động hóa học, e) Vận động xã hội.
a) a – b – c – d – e.					b) b – a – c – e – d.
c) a – d – b – c – e  					d) b – a – d – c - e
Câu 11) Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin, thuộc tính phản ánh là thuộc tính:
a) Riêng có ở con người.				b) Chỉ có ở các cơ thể sống.
c) Chỉ có ở vật chất vô cơ. 				d) Phổ biến ở mọi tổ chức vật chất.
Câu 12) Xác định quan điểm duy vật biện chứng trong số luận điểm sau:
a) Thế giới thống nhất ở tính tồn tại của nó.
b) Thế giới thống nhất ở nguồn gốc tính thần.
c) Thế giới thống nhất ở tính vật chất.
d) Thế giới thống nhất ở sự suy nghĩ về nó như là cái thống nhất.
Câu 13) Ngôn ngữ đóng vai trò là:
a) Cái vỏ vật chất” của ý thức.				b) Nội dung của ý thức.
c) Nội dung trung tâm của ý thức.				d) Cả a, b, c.
Câu 14) Tác nhân nào khiến cho sự phản ánh ý thức có tính phức tạp, năng động và sáng tạo? 
a) Sự tò mò.							b) Sự tưởng tượng.
c) Thực tiễn xã hội.						d) Sự giao tiếp.
Câu 15) Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?
a) Chỉ căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử để định ra chiến lược và sách lược cách mạng.
b) Chỉ căn cứ vào quy luật khách quan để định ra chiến lược và sách lược cách mạng
c) Chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của các nước khác để định ra chiến lược và sách lược cách mạng
d) Chỉ căn cứ vào mong muốn chủ quan để định ra chiến lược và sách lược cách mạng
Câu 16) Thế nào là biện chứng chủ quan?	
a) Là biện chứng của ý thức
b) Là biện chứng khách quan được phản ánh vào ý thức
c) Là bản chất của biện chứng khách quan
d) Cả a và b
Câu 17) Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
a) Quan điểm phát triển.					b) Quan điểm lịch sử - cụ thể.
c) Quan điểm tòan diện.    					d) Quan điểm toàn diện, lịch sử - cụ thể.
Câu 18) Quan điểm nào dưới đây là quan điểm siêu hình về sự phát triển?
a) Sự phát triển do thượng đế tạo nên.
b) Sự phát triển đi từ thấp đến cao, tư đơn giản đến phức tạp từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn
c) Sự phát triển đi theo đường thẳng tắp hoặc chỉ là sự lặp lại tuần hoàn.
d) Bao gồm a và c.
Câu 19) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, sự khác biệt căn bản giữa sự vận động và sự phát triển là? 
a) Sự vận động và sự phát triển là hai quá trình độc lập tách rời nhau.
b) Sự phát triển là một trường hợp đặc biệt của vận động, là một giai đoạn của sự vận động, sự phát triển là sự vận động tiến lên.
c) Sự vận động là nội dung, sự phát triển là hình thức.
d) Cả ba đáp án trên.
Câu 20) Phạm trù là những……. …phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.
a) Khái niệm						b) Khái niệm rộng
c) Khái niệm rộng nhất				d) Khái niệm hẹp
Câu 21) Khái niệm cái đơn nhất dùng để chỉ cái…
a) Tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng
b) Chỉ tồn tại ở một sự vật, hiện tượng, tuyệt đối không lặp lại sự vật hiện tượng khác
c) Tồn tại ở một sự vật, hiện tượng, trong một quan hệ xác định
d) Không có phương án nào
Câu 22) Giữa nội dung và hình thức, yếu tố nào chậm biến đổi hơn.
a) Nội dung						b) Hình thức
c) Cả hai đều như nhau
Câu 23) Ngược lại với chủ nghĩa giáo điều tả khuynh, chủ nghĩa giáo điều hữu khuynh…
a) Luôn phủ nhận những hình thức cũ		b) Chỉ thừa nhận những hình thức cũ
c) Luôn đề cao những nội dung mới			d) Cả ba đều sai
Câu 24) V.I.Lênin cho rằng: Nhận thức đi từ…đến…, từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn.
a) Hình thức / Nội dung				b) Nội dung/ Hình thức
c) Bản chất/ Hiện tượng				d) Hiện tượng/ Bản chất
Câu 25) Trong chủ nghĩa tư bản,…quan hệ giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân là quan hệ bóc lột.
a) Hình thức						b) Nội dung
c) Bản chất						d) Hiện tượng
Câu 26) Mâu thuẫn biện chứng là:
a) Có hai mặt khác nhau.				b) Có hai mặt trái ngược nhau.
c) Có hai mặt đối lập nhau.				d) Sự thống nhất của các mặt đối lập.
Câu 27) Chất của sự vật được tạo nên từ…
a) Một thuộc tính.
b) Nhiều thuộc tính.
c) Thuộc tính cơ bản và không cơ bản.
d) Chỉ từ thuộc tính cơ bản.
Câu 28) Điều kiện để những thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất là:
a) Tới giới hạn điểm nút
b) Sự biến đổi cấu trúc của sự vật.
c) Sự biến đổi của lượng tương ứng với chất của sự vật.
d) Cả a,b,c.
Câu 29) Có phải mọi thay đổi về lượng đều:
a) Có khả năng dẫn đến thay đổi về chất			b) Ngay lập tức làm thay đổi về chất
c) Không thể ngay lập tức làm thay đổi về chất		d) Không làm thay đổi về chất
Câu 30) Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu quy luật “lượng- chất”:
a) Thực hiện cơ chế - cách thức của sự phát triển.
b) Tạo động lực của sự phát triển.
c) Thực hiện chu kỳ của sự phát triển.
d) Cả a,b,c.
Câu 31) Quy luật nào được V.I.Lênin xác định là hạt nhân của phép biện chứng?
a) Quy luật lượng – chất					b) Quy luật mâu thuẫn
c) Quy luật phủ định của phủ định				d) Không có đáp án đúng
Câu 32) Cung và cầu có phải là hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng của thị trường hay không ? Tại sao?
a) Đúng. Vì ………………………………………..
b) Không đúng. Vì …………………………………………….
Câu 33) Mối quan hệ giữa đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập trong một mâu thuẫn:
a) Đấu tranh là tuyệt đối
b) Thống nhất là tuyệt đối
c) Đấu tranh là tương đối
d) Đấu tranh là tuyệt đối và thống nhất là tương đối
Câu 34) Quá trình thay đổi hình thái của sự vật đồng thời qua đó tạo ra các điều kiện phát triển được gọi là:
a) Phủ định							b) Phủ định biện chứng
c) Phát triển							d) Tiến hóa
Câu 35) Phủ định biện chứng có đặc trưng cơ bản nào?
a) Tính khách quan và tính mâu thuẫn
b) Tính mâu thuẫn và tính kế thừa
c) Tính kế thừa và tính phát triển
d) Tính khách quan và tính kế thừa
Câu 36) Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mục đích của nhận thức?
a) Nhận thức để thỏa mãn sự hiểu biết của con người.
b) Nhận thức vì ý chứ thượng đế.
c) Nhận thức vì sự thực hiện quá trình phát triển của ý niệm tuyệt đối.
d) Nhận thức nhằm thực hiện nhu cầu thực tiễn.
Câu 37) Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì nhận thức cảm tính bao gồm các hình thức nào? 
a) Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận.		b) Kinh nghiệm, tình cảm, lý tính.
c) Cảm giác, tri giác, biểu tượng.				d) Cảm giác, tình cảm, tri giác.
Câu 38) Chân lý là:
a) Sự thật mà ai cũng biết.
b) Lẽ phải ai cũng thừa nhận.
c) Tri thức phù hợp với logic suy luận.
d) Tri thức có nội dung chân thực và đã được thực tiễn kiểm nghiệm.
Câu 39) Theo quan điểm của CNDVBC tiêu chuẩn của chân lý là gì?
a) Được nhiều người thừa nhận.			b) Đảm bảo không mâu thuẫn trong suy luận
c) Thực tiễn      					d) Nhận thức
Câu 40) Trong hoạt động thực tiễn không coi trọng lý luận thì sẽ thế nào?
a) Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh viện giáo điều 
b) Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm hẹp hòi.        
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